
HỆ: CĐCQ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thực hành 
Thực vật 
dược

2-5
Thực hành 
Hóa dược 1

1-5

Thi Tiếng 
Anh 
chuyên 
ngành

8h30

Cô Ban Mai

Vườn 

thuốc 

Trường 

chính

Thầy Hải
PTH 

Trường 

chính

MD 08

Thực hành 
Hóa dược 1

6-10

Thầy Hải
PTH 

Trường 

chính

Thi Điều 
dưỡng cơ sở 
1

8h30

Thi Tiếng 
Anh 
chuyên 
ngành

8h30

P06B Trường 

chính
MD 08

Điều dưỡng 
kiểm soát 
nhiễm 
khuẩn

6-10

Cô Vân 306A-2

Kế toán 
hành chính 
sự nghiệp

1-5
Kế toán hành 
chính sự 
nghiệp

1-5
Thi Pháp 
luật

8h30

Cô Nga 401B Cô Nga 401B 404A

 (Tuần 10/06/2019 đ ế n 14/06/2019)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2018 - 2019)

Thứ 7 (15/06/2019)

AD 01 - K11

Sáng

Chiều

AĐD 01 - 
K11 + 

AYS01 - 
K11

Sáng

Chiều

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (10/06/2019) Thứ 3 (11/06/2019) Thứ 4 (12/06/2019) Thứ 5 (13/06/2019) Thứ 6 (14/06/2019)

AKT 01 - 
K11

Sáng

Chiều

Chủ nhật

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 (15/06/2019)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (10/06/2019) Thứ 3 (11/06/2019) Thứ 4 (12/06/2019) Thứ 5 (13/06/2019) Thứ 6 (14/06/2019) Chủ nhật

Quản trị 
nhân lực

6-10
Quản trị 
nhân lực

6-10
Quản trị 
kinh doanh

6-9
Quản trị 
nhân lực

6-10
Thi Pháp 
luật

14h00

Cô Thìn 306A-1 Cô Thìn 306A-1 Cô Mai 306A-1 Cô Thìn 306A-1 404A

Máy điện 1 6-9 Kỹ thuật số 6-10
Kỹ thuật đo 
lường và 
cảm biến

6-9

Thầy Phúc 402B Thầy Dũng 403B Thầy Kiên 403B

Thực hành 
Điện cơ bản

2-5
Thực hành 
Điện cơ 
bản

2-5
Thực hành 
Điện cơ 
bản

2-5

Thầy Xắc
Xưởng TH 

Trường 

chính

Thầy Xắc

Xưởng 

TH 

Trường 

chính

Thầy Xắc

Xưởng 

TH 

Trường 

chính

Thực hành 
Điện cơ bản

6-10 Kỹ thuật số 6-10 Máy điện 6-9 Máy điện 6-9 Máy điện 6-9
Thực hành 
Điện cơ 
bản

6-10
Thực hành 
Điện cơ 
bản

6-10

Thầy Xắc
Xưởng TH 

Trường 

chính

Thầy Dũng 403B Thầy Phúc 306A-2
Thầy 

Phúc
402B Thầy Phúc 402B Thầy Xắc

Xưởng 

TH 

Trường 

chính

Thầy Xắc

Xưởng 

TH 

Trường 

chính

Thiết kế 
Web nâng 
cao

6-10
Đồ họa ứng 
dụng

6-10
Đồ họa ứng 
dụng

6-10
Thi Mạng 
máy tính

14h00
Thiết kế Web 
nâng cao

6-10

Thầy Phú 503B Thầy Việt 503B Thầy Việt 503B 404A Thầy Phú 503B

AQTKD 01 - 
K11 

Sáng

Chiều

AĐĐT 01 + 
AĐCN 01 - 

K11

Sáng

Chiều

AĐL 01 - 
K11

Sáng

Chiều

ACNTT 01 - 
K11

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 (15/06/2019)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (10/06/2019) Thứ 3 (11/06/2019) Thứ 4 (12/06/2019) Thứ 5 (13/06/2019) Thứ 6 (14/06/2019) Chủ nhật

Diễn họa 
kiến trúc

6-10
Diễn họa 
kiến trúc

6-10
Diễn họa 
kiến trúc

6-10 Cơ kết cấu 6-10 Cơ học đất 6-10

Thầy Hùng 402A Thầy Hùng 402A Thầy Hùng 402A Thầy Việt 403B Thầy Th ế 403B

SC&BD hệ 
thống bôi 
trơn và làm 
mát

1-5
SC&BD hệ 
thống lái

1-5

SC&BD HT 
nhiên liệu 
động cơ 
xăng

1-5

SC&BD 
hệ thống 
bôi trơn và 
làm mát

1-5

SC&BD hệ 
thống bôi 
trơn và làm 
mát

1-5

Thầy Chinh

PTH 

Trường 

chính

Thầy Quy ế t
PTH 

Trường 

chính

Thầy Chất
PTH Trường 

chính

Thầy 

Chinh

PTH 

Trường 

chính

Thầy Chinh
PTH Trường 

chính

SC&BD cơ 
cấu trục 
khuỷu thanh 
truyền

6-10

SC&BD 
HT nhiên 
liệu động 
cơ xăng

6-10

SC&BD HT 
nhiên liệu 
động cơ 
xăng

6-10 Chính trị 2 6-9

SC&BD hệ 
thống bôi 
trơn và làm 
mát

6-10

Thầy Chất
PTH 

Trường 

chính

Thầy Đại

PTH 

Trường 

chính

Thầy Đại
PTH Trường 

chính
Cô Thắm 401A Thầy Đô

PTH Trường 

chính

Chiều

ACNOT 01 - 
K11

Sáng

Chiều

ACNOT 02 - 
K11

Sáng

Chiều

AXD&KT 
01 - K11

Sáng

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 (15/06/2019)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (10/06/2019) Thứ 3 (11/06/2019) Thứ 4 (12/06/2019) Thứ 5 (13/06/2019) Thứ 6 (14/06/2019) Chủ nhật

 
Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45
2 8h15 9h00 7 13h45 14h30

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45
4 10h15 11h00 9 15h45 16h30
5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45

4 10h15 11h00 9 15h45 16h30

5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45

4 10h15 11h00 9 15h45 16h30

5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

AQTKS + 
AQTNH 01 - 

K11

Sáng
THỰC TẬP CƠ SỞ 1 TỪ 03/06/2019 ĐẾN 05/08/2019

Chiều

ACBMA 01 - 
K11

Sáng
THỰC TẬP CƠ SỞ 1 TỪ 20/05/2019 ĐẾN 15/09/2019

Chiều

THỰC TẬP CƠ SỞ 1 TỪ 10/06/2019 ĐẾN 05/08/2019
AHDDL 01 - 

K11

Sáng

Chiều

Trang 4


